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PHỤ LỤC 1A
DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC QUÝ III 2026 
CỦA SỞ TƯ PHÁP 

	TT
	Nhiệm vụ theo Quý
	Cấp trình
	Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động
	Sản phẩm (Mục tiêu)
	Số lượng
	Tiến độ
	Điểm chấm công việc
	Hệ số
quy đổi
	Lãnh đạo phụ trách
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(8)/100
	(10)
	(11)

	I
	Trục (1): THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

	1
	Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, HĐND tỉnh
	Cơ quan chủ trì; UBND tỉnh
	Thường xuyên, chuyên môn cao, tác động phạm vi toàn tỉnh
	Báo cáo thẩm định
	Theo phát sinh
	Trước 30/9/2026
	200
	2
	Đ/c Dương Tín Hòa
	

	2
	Tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và tỉnh
	Cơ quan chủ trì
	Thường xuyên
	Công văn góp ý
	Theo phát sinh
	Trước 30/9/2026
	60
	0,6
	Đ/c Dương Tín Hòa
	

	3
	Kiểm tra công tác tư pháp năm 2026
	Sở Tư pháp
	Khó, phạm vi rộng
	Kết luận kiểm tra, biên bản, báo cáo, kiến nghị xử lý
	Theo kế hoạch 
	Trước 30/9/2026
	120 
	1,2
	Đ/c Dương Tín Hòa
	theo Kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp năm 2026 tại 05 xã, phường

	4
	Theo dõi công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước
	Sở Tư pháp
	Thường xuyên
	Công văn, báo cáo, thông báo, quyết định
	Theo phát sinh
	Trước 30/9/2026
	100 
	2,0
	Đ/c Phạm Thị Minh Hiếu
	

	5
	Hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch cho UBND cấp xã
	Sở Tư pháp
	Thường xuyên
	Công văn
	Theo phát sinh
	Trước 30/9/2026
	100
	1,0
	Đ/c Phạm Thị Minh Hiếu
	

	6
	Quản lý hoạt động công chứng, đấu giá tài sản, thừa phát lại, luật sư, giám định tư pháp, chứng thực
	Sở Tư pháp
	Thường xuyên
	Công văn, báo cáo, thông báo
	Theo phát sinh
	Trước 30/9/2026
	100 
	1,0
	Đ/c Trần Thanh Tài
	

	7
	Theo dõi tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý
	Sở Tư pháp
	Thường xuyên
	Công văn, báo cáo, thông báo
	Theo phát sinh
	Trước 30/9/2026
	100 
	1,0
	Đ/c Trần Thanh Tài
	

	8
	Tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính
	UBND tỉnh
	Thường xuyên
	Công văn, báo cáo, thông báo
	Theo phát sinh
	Trước 30/9/2026
	100 
	1,0
	Đ/c Dương Tín Hòa
	

	9
	Kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi hành pháp luật liên ngành
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Kết luận kiểm tra, biên bản, báo cáo, kiến nghị xử lý
	Theo kế hoạch 
	Trước 30/9/2026
	120 
	1,2 
	Đ/c Dương Tín Hòa
	

	10
	Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính
	Sở Tư pháp
	Thường xuyên
	Công văn, báo cáo, thông báo
	Theo phát sinh
	Trước 30/9/2026
	100 
	1,0
	Đ/c Dương Tín Hòa
	

	11
	Kế hoạch hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2026
	Hội đồng PBGDPL tỉnh
	Phạm vi toàn tỉnh
	Kế hoạch, hội nghị
	01
	Trước 30/9/2026
	120 
	1,2
	Đ/c Phạm Thị Trà My; Phạm Thị Minh Hiếu
	

	12
	Giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chuẩn tiếp cận pháp luật
	Sở Tư pháp
	Khó, phạm vi rộng
	Kết luận kiểm tra, biên bản, báo cáo, kiến nghị xử lý
	Theo kế hoạch 
	Trước 30/9/2026
	100
	1,0
	Đ/c Phạm Thị Minh Hiếu
	

	13
	Tổ chức Hội nghị tập huấn,  phổ biến, giáo dục pháp luật
	Sở Tư pháp
	Thường xuyên
	Các Hội nghị, bài phổ biến
	04
	Trước 30/9/2026
	100 
	1,0
	Đ/c Phạm Thị Minh Hiếu
	

	14
	Biên soạn, đăng tải tin, bài phổ biến giáo dục pháp luật
	Sở Tư pháp
	Thường xuyên
	Bài đăng tin
	110
	Trước 30/9/2026
	25
	0,25
	Đ/c Phạm Thị Minh Hiếu
	

	15
	Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
	Sở Tư pháp
	Thường xuyên
	Công văn, báo cáo, thông báo
	Theo phát sinh
	Trước 30/9/2026
	100 
	1,0
	Đ/c Phạm Thị Minh Hiếu
	

	16
	Báo cáo phạm vi toàn tỉnh gửi bộ, ngành Trung ương
	UBND tỉnh hoặc thừa ủy quyền của UBND tỉnh
	Phạm vi rộng, mang tính tổng hợp cao
	Báo cáo
	Theo phát sinh
	Trước 30/9/2026
	150
	1,5
	Đ/c Phạm Thị Trà My; Dương Tín Hòa; Trần Thanh Tài; Phạm Thị Minh Hiếu
	Theo thẩm quyền ký ban hành theo lĩnh vực phụ trách

	17
	Báo cáo công tác tháng, quý của Sở
	Sở Tư pháp
	Thường xuyên
	Báo cáo
	Theo phát sinh
	Trước 30/9/2026
	60
	0,6
	Đ/c Phạm Thị Trà My; Dương Tín Hòa; Trần Thanh Tài; Phạm Thị Minh Hiếu
	Theo thẩm quyền ký ban hành theo lĩnh vực phụ trách

	18
	Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng
	Sở Tư pháp
	Thường xuyên
	Công văn, báo cáo, kế hoạch
	Theo phát sinh
	Trước 30/9/2026
	80
	0,8
	Đ/c Phạm Thị Trà My
	

	19
	Xây dựng các quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ
	Sở Tư pháp
	Khó
	Quyết định
	Theo phát sinh
	Trước 30/9/2026
	150
	1,5
	Đ/c Phạm Thị Trà My
	

	20
	Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính
	Sở Tư pháp
	Khó
	Báo cáo, văn bản
	Theo phát sinh
	Trước 30/9/2026
	80
	0,8
	Đ/c Phạm Thị Trà My
	

	21
	Giải quyết đơn thư, tiếp công dân
	Sở Tư pháp
	Thường xuyên
	Công văn, phiếu chuyển, quyết định, báo cáo, biên bản
	Theo phát sinh
	Trước 30/9/2026
	40
	0,4
	Đ/c Phạm Thị Trà My; Dương Tín Hòa; Trần Thanh Tài; Phạm Thị Minh Hiếu
	Theo thẩm quyền ký ban hành theo lĩnh vực phụ trách

	22
	Quyết định hành chính cá biệt về chế độ, chính sách, công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật
	Sở Tư pháp
	Thường xuyên
	Quyết định
	Theo phát sinh
	Trước 30/9/2026
	20
	0,2
	Đ/c Phạm Thị Trà My
	

	23
	Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	Sở Tư pháp
	Thường xuyên
	Công văn, báo cáo, kế hoạch
	Theo phát sinh
	Trước 30/9/2026
	80
	0,8
	Đ/c Phạm Thị Trà My
	

	24
	Công tác tài chính
	Sở Tư pháp
	Thường xuyên
	Công văn, báo cáo, kế hoạch; chứng từ kế toán
	Theo phát sinh
	Trước 30/9/2026
	100
	1
	Đ/c Phạm Thị Trà My
	

	25
	Các nhiệm vụ phát sinh khác
	
	Thường xuyên
	
	Theo phát sinh
	Trong quý III
	80
	0,8
	Đ/c Phạm Thị Trà My; Dương Tín Hòa; Trần Thanh Tài; Phạm Thị Minh Hiếu
	Theo thẩm quyền ký ban hành theo lĩnh vực phụ trách

	II
	Trục (2): HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GẮN VỚI KIỂM TRA, GIÁM SÁT

	1
	Tham mưu trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã trong công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	Khó, phức tạp, tác động lớn trong toàn tỉnh
	Tờ trình, dự thảo QĐ 
	01 
	Trước 30/9/2026
	300
	3,0
	Đ/c Phạm Thị Trà My; Trần Thanh Tài
	

	2
	Kế hoạch số 806/KH-UBND ngày 19/01/2026 của UBND tỉnh
về tổ chức thực hiện “Chiến dịch 360 ngày rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp
luật cấp tỉnh”
	UBND tỉnh
	Thường xuyên
	Báo cáo, công văn, tờ trình, dự thảo quyết định
	Theo kế hoạch
	Trước 30/9/2026
	150
	1,5
	Đ/c Dương Tín Hòa
	

	3
	Tổ chức tọa đàm về theo dõi việc thi hành văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2026
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Hội nghị
	01
	Trước 30/9/2026
	120
	1,2
	Đ/c Dương Tín Hòa
	

	4
	Các văn bản triển khai
	
	Thường xuyên
	Công văn
	Theo phát sinh
	Trong quý III
	40
	0,4
	Đ/c Phạm Thị Trà My; Dương Tín Hòa; Trần Thanh Tài; Phạm Thị Minh Hiếu
	Theo thẩm quyền ký ban hành theo lĩnh vực phụ trách

	III
	Trục (3): THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

	1
	Xây dựng Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 
	Sở Tư pháp
	Nhiệm vụ định kỳ
	Báo cáo
	3
	Trước ngày 20 hàng tháng
	100
	1,0
	Đ/c Phạm Thị Trà My
	

	2
	Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III (theo đề cương, Phụ lục)
	Sở Tư pháp
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng
	

Báo cáo
	01
	Trước ngày 05/9
	120
	1,2
	Đ/c Phạm Thị Trà My
	

	3
	Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III (theo hệ thống báo cáo của Chính phủ)
	Sở Tư pháp
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng
	

Báo cáo
	01
	Trước ngày 15/9
	120
	1,2
	Đ/c Phạm Thị Trà My
	

	4
	100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Sở quản lý được giải quyết trước và đúng hạn.
	Tùy theo hồ sơ
	Thường xuyên; mức độ phức tạp tùy thuộc từng hồ sơ
	100% hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn
	Hồ sơ phát sinh
	Quý III
	200
	2,0
	Lãnh đạo Sở phụ trách từng lĩnh vực
	

	IV
	Trục (4): XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT NỘI BỘ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC

	1
	Tham mưu giao nhiệm vụ công chức lãnh đạo, quản lý quý III 
	Sở Tư pháp
	Nhiệm vụ mới, độ phức tạp hơn báo cáo tháng
	Công văn
	01
	29/7/2026
	200
	2,0
	Đ/c Trần Thanh Tài
	

	2
	[bookmark: _Hlk119912912]Quyết định ban hành Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng các phòng chuyên môn và công chức thuộc Sở Tư pháp
	Sở Tư pháp
	Nhiệm vụ mới, độ phức tạp 
	Quyết định
	01
	30/8/2026
	200
	2,0
	Đ/c Phạm Thị Trà My
	

	3
	Rà soát, hoàn thiện Phương án điều chỉnh, bổ sung Phương án số 7178/PAUBND ngày 14/11/2025 về tổng thể sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập
	Sở Tư pháp
	Nhiệm vụ đột xuất, khó, tác động toàn ngành
	Dự thảo Quyết định Thành lập các đơn vị sự nghiệp sau sắp xếp
	01
	30/7/2026
	200
	2,0
	Đ/c Phạm Thị Trà My; Trần Thanh Tài
	

	4
	Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý III
	Sở Tư pháp
	Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê, độ phức tạp hơn báo cáo tháng
	Báo cáo
	01
	Ngày 12 tháng cuối quý
	100
	1,0
	Đ/c Phạm Thị Trà My
	



